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Tổ Tiên 
 

Tổ tiên là các vị đời xưa sinh ra trước ông bà, cha mẹ mình. Nhờ có tổ tiên mới có 

ông bà, cha mẹ, có cha mẹ mới có mình. Vậy mình phải nhớ ơn tổ tiên. 

Theo phong tục nước ta, cứ đến ngày giỗ, ngày Tết, con cháu đến nhà trưởng tộc dự 

cúng lễ tổ tiên. Trong những  ngày này, người trưởng tộc kể lại công đức của các bậc tiền 

nhân cho con cháu nghe. Đây cũng là một cách tỏ lòng nhớ ơn tổ tiên. 

 

 

 Ngữ Vựng(Vocabulary) 
 ONG, ÔNG, UNG, ƯƠNG 

1. phong tục (custom) : thói quen, được mọi người công nhận và làm theo. 

2. trưởng tộc (head of a clan) : người đứng đầu gia tộc. 

3. cúng (to make offerings) : lễ bái. 

4. công đức (good deeds) : những việc làm tốt để lại cho con cháu nhớ. 

5. tổ tiên (ancestor, forefather): ông bà tổ tiên, hình thức sơ khai hay nguyên thủy 

6. long trọng (formal, royal, stately): nghi lễ trang trọng theo nghi thức. oai vệ, 

nghiêm trang, trịnh trọng. 

7. óng ánh (shining, glitter, sparkle):  sáng ngời, chói lọi, ánh sáng lấp lánh, màu rực 

rỡ, lộng lẫy, tráng lệ. 

8. tổ tông (ancestry, ancestor): dòng họ tổ tiên trong gia đình. 

9. ung dung (composed, deliberate, unhurried): bình tĩnh, điềm tĩnh, thong thã, khoan 

thai, không vội vàng, không hấp tấp. 

10. nuôi dưỡng(to bring up, to rear):nuôi nấng, dưỡng dục. 
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11. đốt hương (to burn incense): một chất khí đốt tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Đốt nhang 

cúng, thắp hương cúng. 

12. anh hùng (hero) :người có tài chí phi thường làm nên những việc xuất chúng. 

13. ngày giỗ (anniversary of somebody’s death):lễ cúng hàng năm để nhớ ngày chết. 

 

 

Tục Ngữ 
Chim có tổ, người có tông. 

(Everything has its origin.) 

 

Học Thuộc Lòng 
Con người có tổ, có tông, 

Như cây có cội, như sông có nguồn. 

Chữ Hiếu ta phải nhớ luôn, 

Công ơn tiên tổ, cội nguồn chớ quên. 

 

Đố Vui 
Đố các em là con gì ? 

 
Đầu có bờm to tướng. 

Bụng thon đuôi lại dài. 

Gặp chuyện gì giận dữ. 

Rống vang cả đất trời. 

 
                              Câu trả lời : ___________________ 
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Bài Tập  
 

 Câu Hỏi :  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây:    
1. Ai đã sinh ra ông bà, cha mẹ ? 

__________________________________________________________________ 

2. Tại sao ta phải nhớ ơn tổ tiên ? 

_________________________________________________________________ 

3. Ngày giỗ, ngày Tết, con cháu tụ tập ở đâu ? 

__________________________________________________________________ 

4. Trong ngày giỗ, người trưởng tộc làm gì ? 

__________________________________________________________________ 

5.  Nhà em có lập bàn thờ tổ tiên không?        

_________________________________________________________________ 

 

 

 Tập Làm Văn: Các em hãy đặt câu với các từ ngữ sau đây:  
1. phong tục 

__________________________________________________________ 

2. trưởng tộc 

_________________________________________________________________ 

3. cúng 

__________________________________________________________________ 

4. công đức 

__________________________________________________________________ 
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 Các em hãy chọn đúng chữ thích hợp cho những câu sau đây: 

 Filling Blank: pick the words on the list below to complete sentences.  

 
tổ tiên, long trọng, óng ánh, Tổ tông, ung dung, Anh hùng, nuôi dưỡng, đốt 

hương, Ngày giỗ 
 

1. Công ơn cha mẹ __________  __________ con cái sánh tựa nước biển Đông. 

2. ______ ________ người Việt đã có công dựng nước và đánh giặc giữ nước hơn 

4000 năm. 

3. Ngày rằm, mùng một bà em thường đi chùa ________  __________ khấn vái. 

4. Ở hải ngoại, lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng thường được tổ chức __________  

__________ ở California. 

5. ________  ______, ngày Tết con cháu thường tập trung về nhà ông bà rất đông đủ. 

6. Ngoài những tôn giáo chính, ở Việt Nam còn có đạo thờ cúng ông bà  ________ 

_________. 

7. _______  ________ “rơm” dể chỉ những người huênh hoang khoe mình nhưng hèn 

nhát. 

8. Chợ Tết thường trưng bày nhiều đồ vật sáng ________ _________ rất đẹp mắt. 

9. Những người có cuộc sống dễ chịu, thoải mái thường có phong thái  _________  

_________. 


